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ĐỊA 

ĐIỂM
1 241531755 036206031538 LÃ VIỆT ANH 18/02/2006 Nam DT1 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
2 241531757 030206014748 NGÔ TUẤN ANH 27/07/2006 Nam DT1 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
3 241431881 075206000943 NGUYỄN NHẬT DUY 05/10/2006 Nam DT2 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
4 241632026 002206002960 LÊ MINH ĐĂNG 17/10/2006 Nam DT3 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
5 241632075 038206011822 TRẦN VĂN SƠN 11/07/2006 Nam DT3 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
6 243324695 001206022163 PHẠM QUỐC ĐẠT 29/11/2006 Nam DT5 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
7 241624671 001206040538 TRẦN HUY HOÀNG 23/07/2006 Nam DT5 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
8 241524618 033206002642 ĐỖ TRUNG NGUYÊN 20/01/2006 Nam DT5 16/09/2024 Chiều 20 306 - A5
9 244330006 038306007925 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 29/08/2006 Nữ CB1 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5

10 241331255 026206010508 LÊ VŨ 29/10/2006 Nam CK1 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
11 242931390 001206028447 LÊ PHAN ANH 17/11/2006 Nam CK2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
12 243931370 026206003089 NGÔ THẾ NGỌC 11/10/2006 Nam CK2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
13 244131621 042206001094 KIỀU THẾ ĐẠI 30/03/2006 Nam CK4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
14 244131627 089206000105 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/12/2006 Nam CK4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
15 244131629 001206071967 ĐẶNG MINH ĐỨC 15/12/2006 Nam CK4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
16 244131652 031206005409 HOÀNG VĂN HUY 17/01/2006 Nam CK4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
17 244003982 040206015679 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 02/10/2006 Nam CK6 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
18 243914737 001206025837 HỒ THÀNH LONG 11/05/2006 Nam CK6 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
19 242832596 026206006605 ĐỖ ANH HÀO 03/04/2006 Nam CT1 17/09/2024 Sáng 29 305 - A5
20 241132678 044206001614 NGÔ MẠNH CƯỜNG 02/07/2006 Nam CT2 17/09/2024 Sáng 29 305 - A5
21 241132785 002206000236 NGUYỄN MINH HIẾU 23/09/2006 Nam CT2 17/09/2024 Sáng 29 305 - A5
22 241132807 001206019577 VŨ ĐÌNH HOÀNG 05/06/2006 Nam CT3 17/09/2024 Sáng 29 305 - A5
23 241133046 001206026343 DƯƠNG VIỆT TIẾN 18/11/2006 Nam CT4 17/09/2024 Sáng 29 305 - A5
24 242631261 022206011481 NGUYỄN THẾ ANH 15/09/2006 Nam QT2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
25 242630491 001306019927 HỒ THANH THẢO 25/12/2006 Nữ QT2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
26 242630498 038305018451 LÊ THỊ THÙY TRANG 08/10/2005 Nữ QT2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
27 242630504 001206010241 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 19/11/2006 Nam QT2 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
28 242632549 034206006033 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 14/03/2006 Nam QT3 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
29 242632546 014206006827 NGUYỄN MẠNH DUY 06/02/2006 Nam QT3 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
30 242631272 001206004640 THÁI QUANG DUY 07/08/2006 Nam QT3 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
31 242631319 037206004512 NGUYỄN VIỆT TIẾN 20/09/2006 Nam QT3 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
32 242633357 031206005321 PHẠM ĐỨC CHIẾN 05/09/2006 Nam QT4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
33 242633136 004205003150 NGUYỄN NHƯ HOÀNG 17/05/2005 Nam QT4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
34 242633162 035206005417 NGUYỄN MINH QUANG 08/02/2006 Nam QT4 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
35 242624495 001206039423 NGUYỄN HOÀNG ANH 15/09/2006 Nam QT5 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
36 242603936 036206006508 NGUYỄN GIA MINH 23/11/2006 Nam QT5 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
37 242603939 034206003685 PHẠM VĂN NGỌC 27/03/2006 Nam QT5 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
38 242603897 001206029610 LÊ ĐÌNH THÀNH 28/08/2006 Nam QT5 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
39 242604093 004206001348 PHAN CHU PHƯƠNG TÙNG 05/10/2006 Nam QT5 17/09/2024 Sáng 68 306 - A5
40 241730148 040206020741 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/01/2006 Nam KT1 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
41 242030318 030306014482 TRẦN THỊ THANH BÌNH 09/09/2006 Nữ KT2 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
42 242030330 038306014516 LÊ THU HÀ 19/12/2006 Nữ KT3 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
43 243133526 001306006573 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 01/08/2006 Nữ KT4 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
44 243231126 040206002320 THÁI ĐÌNH TRUNG 11/09/2006 Nam KT4 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
45 242133731 024306010532 PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT 10/08/2006 Nữ KT6 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
46 242204368 031306009093 PHẠM THÙY DƯƠNG 03/10/2006 Nữ KT8 18/09/2024 Sáng 69 306 - A5
47 242304037 036206002007 NGUYỄN MINH KIÊN 03/10/2006 Nam MT1 18/09/2024 Chiều 58 306 - A5
48 241933310 037306003235 PHẠM HOÀNG MAI 25/03/2006 Nữ QL1 18/09/2024 Chiều 58 306 - A5
49 241933346 020205000862 HOÀNG LÊ TRƯỜNG 01/03/2005 Nam QL1 18/09/2024 Chiều 58 306 - A5
50 241230726 034206009610 NGUYỄN VĂN HIẾU 17/10/2006 Nam TT2 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
51 241230727 001206031446 PHÙNG TRUNG HIẾU 22/09/2006 Nam TT2 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
52 241224483 034206001453 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 10/04/2006 Nam TT3 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
53 241230884 001206028587 TRẦN QUANG TUẤN 10/10/2006 Nam TT3 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
54 242532359 036206004575 DƯƠNG GIA BẢO 21/09/2006 Nam XD1 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
55 244532274 002206005060 LÙ A NGỌC 10/07/2006 Nam XD1 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
56 242504074 034206013703 PHẠM ĐỨC ANH MINH 27/08/2006 Nam XD2 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5
57 242504085 022206007295 LÊ HỒNG VINH 20/07/2006 Nam XD2 19/09/2024 Sáng 67 305 - A5


